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TỜ TRÌNH

Về dự thảo Nghị định của Chính phủ bãi bỏ 
Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ
_________
Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 206/TB-VPCP ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Bộ Tài chính kính trình Chính phủ như sau:

1. Quá trình xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài chính

- Nghị định số 104/2007/NĐ-CP được ban hành quy định các điều kiện đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ, gồm điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ; quy định một số nội dung về hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ như nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ, các biện pháp được thực hiện trong hoạt động dịch vụ đòi nợ, trách nhiệm, quyền hạn của chủ nợ và khách nợ… Sau 10 năm thực hiện Nghị định, trên cơ sở đề nghị của một số địa phương, để phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ (Tờ trình số 178/TTr-BTC ngày 30/11/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ). Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất bỏ một số quy định về điều kiện kinh doanh như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ để phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp năm 2014 nhằm tăng thêm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh và giảm mức độ can thiệp của Nhà nước; đồng thời bổ sung điều kiện về an ninh trật tự để phù hợp với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện. Như vậy, nếu Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành thì điều kiện để kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ là điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ. 
- Ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ. Tại công văn số 206/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ theo hướng chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền tài sản của công dân, các quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan”.

- Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình và qua nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, Bộ Tài chính thấy rằng trong trường hợp không ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ thì cũng không cần thiết duy trì các điều kiện kinh doanh đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như điều kiện về vốn, điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý, người lao động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ (như ý kiến Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ tại Tờ trình số 178/TTr-BTC ngày 30/11/2016). 
2. Về việc xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ
2.1. Đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ
- Tại Điều 4 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định nguyên tắc hoạt động dịch vụ đòi nợ là thực hiện theo hợp đồng ủy quyền được ký kết giữa chủ nợ hoặc khách nợ với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ trong phạm vi quyền được pháp luật công nhận. Hợp đồng ủy quyền đã được quy định tại mục 13 Bộ luật dân sự năm 2015. Theo đó, các quyền, nghĩa vụ cơ bản của chủ nợ, khách nợ và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự.
- Đối với các quy định đặc thù đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Tại Nghị định số 104/2007/NĐ-CP đang quy định 2 nhóm điều kiện chính đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ như sau: Điều kiện về vốn (Điều 13) và điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 14, Điều 15). Đối với các quy định này, Bộ Tài chính đã báo cáo Chính phủ tại Tờ trình số 178/TTr-BTC ngày 30/11/2016 về việc không cần thiết phải có các quy định này và đã được đa số thành viên Chính phủ thống nhất thông qua, cụ thể:

+ Đối với điều kiện về vốn: Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định điều kiện về vốn đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ tối thiểu là 2 tỷ đồng nhằm đảm bảo các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải có cơ sở vật chất tối thiểu khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại Luật doanh nghiệp năm 2014 không còn có quy định về vốn pháp định, vì vậy với đa số ngành nghề, vốn không còn là một điều kiện kinh doanh (trừ một số ngành đặc biệt như ngân hàng, chứng khoán...).

+ Đối với điều kiện về tiêu chuẩn đối với người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: Nghị định số 104/2007/NĐ-CP quy định người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đảm bảo điều kiện về tư pháp (có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không có tiền án) và điều kiện về năng lực chuyên môn (có trình độ học vấn từ đại học, trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: kinh tế, quản lý, pháp luật, an ninh). Qua quá trình thực hiện Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, Bộ Tài chính thấy rằng, tương tự hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác, năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của chính doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của các doanh nghiệp khác cũng như đến nền kinh tế nên không cần thiết phải quy định điều kiện về năng lực chuyên môn của người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ. 

+ Đối với điều kiện về lý lịch tư pháp đối với người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ: tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP đã quy định đầy đủ các điều kiện này nên không cần thiết quy định thêm các điều kiện về lý lịch tư pháp đối với người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

- Về điều kiện kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư năm 2015: Trong trường hợp bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ vẫn phải đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP. Điều này phù hợp với quy định tại Luật đầu tư, theo đó kinh doanh dịch vụ đòi nợ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

- Theo ý kiến Bộ Công an tại công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự, vì vậy công tác quản lý đối với ngành, nghề này hiện nay Chính phủ đã giao cho Bộ Công an và được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP của Chính phủ, vì vậy đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ. 

Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ cần thiết duy trì các quy định về điều kiện an ninh, trật tự; giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên theo quy định của Bộ luật dân sự, không nhất thiết phải quy định nội dung hoạt động dịch vụ đòi nợ tại một Nghị định riêng. Do đó, việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP vẫn đảm bảo quản lý nhà nước chặt chẽ của Bộ Công an đối với hoạt động này, không tạo lỗ hổng để xảy ra việc lạm dụng, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm của công dân; đồng thời cũng không tác động đến quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan đến hoạt động dịch vụ đòi nợ (chủ nợ, khách nợ các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ) khi thực hiện hợp đồng đã ký kết giữa các bên theo quy định tại Bộ luật dân sự.
2.2. Kiến nghị của Bộ Tài chính đối với việc bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP
- Căn cứ chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại công văn số 206/TB-VPCP và quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015 quy định: “Văn bản quy phạm pháp luật chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ bằng văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan nhà nước đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành hoặc bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền” và ý kiến các Bộ, ngành liên quan, Bộ Tài chính kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
- Các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải đáp ứng điều kiện an ninh, trật tự theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, giao dịch giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ với chủ nợ, khách nợ được thực hiện theo thỏa thuận giữa các bên quy định tại Bộ luật dân sự.
3. Ý kiến các Bộ, ngành

3.1. Ý kiến các Bộ, ngành
- Ngày 10/4/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, trong đó Phó Thủ tướng có ý kiến không ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, đồng thời các giao dịch, thỏa thuận giữa chủ nợ, khách nợ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ và quyền trách nhiệm của các bên liên quan thực hiện theo quy định tại Bộ luật dân sự. Các Bộ, ngành tham dự cuộc họp (Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tòa án nhân dân tối cao) đều thống nhất ý kiến với chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

- Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính đã dự thảo Tờ trình Chính phủ về việc chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, đồng thời bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ và đã có công văn số 6891/BTC-TCNH ngày 26/5/2017 xin ý kiến các Bộ, ngành về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
- Hầu hết các Bộ, ngành (Bộ Công an: công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: công văn số 4947/BKHĐT-TCTT ngày 19/6/2017, Tòa án nhân dân tối cao: công văn số 126/TANDTC-PC ngày 7/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: công văn số 4543/NHNN-PC ngày 12/6/2017) đều thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Công an có ý kiến trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác quản lý đối với ngành nghề này hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Công an quản lý và đã được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, vì vậy đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
- Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ tác động của việc ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tránh tạo lỗ hổng trong hoạt động quản lý nhà nước đối với dịch vụ đòi nợ: Bộ Tài chính đã bổ sung đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 1927/BTC-PLDSKT ngày 7/6/2017) tại điểm 2.2 nêu trên.
- Bộ Tài chính đã tổng hợp ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vào dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Bộ Tài chính kính trình Chính phủ xem xét và quyết định./.
(Trình kèm dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ)

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Bộ Công an;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, Vụ TCNH (Q.Viện – 12 bản).
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	VỤ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG


Số:            /TTr-TCNH
	
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2017
Độ khẩn: 


TRÌNH BỘ

V/v lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình
______________

Vụ TCNH nhận được công văn số 206/TB-VPCP ngày 26/4/2017 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp về Nghị định của Chính phủ thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP ngày 14/6/2007 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ đòi nợ, Vụ TCNH xin báo cáo Bộ như sau:

- Ngày 26/4/2017, Văn phòng Chính phủ có công văn số 206/TB-VPCP thông báo ý kiến của Phó TTgCP Trương Hòa Bình: “Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ theo hướng chưa ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 104/2007/NĐ-CP để đảm bảo thực hiện theo đúng tinh thần của Hiến pháp về quyền con người, quyền tài sản của công dân, các quy định của pháp luật dân sự và các quy định khác có liên quan”.

- Ngày 24/5/2017, Vụ TCNH có Tờ trình số 349/TTr-TCNH trình Bộ dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.
- Ngày 26/5/2017, Bộ Tài chính đã có công văn số 6891/BTC-TCNH xin ý kiến các Bộ, ngành liên quan dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

Ý kiến các Bộ, ngành

- Hầu hết các Bộ, ngành (Bộ Công an: công văn số 1423/BCA-C42 ngày 27/6/2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư: công văn số 4947/BKHĐT-TCTT ngày 19/6/2017, Tòa án nhân dân tối cao: công văn số 126/TANDTC-PC ngày 7/6/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: công văn số 4543/NHNN-PC ngày 12/6/2017) đều thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính. Trong đó, Bộ Công an có ý kiến trong những năm qua, ngành nghề kinh doanh dịch vụ đòi nợ chủ yếu phức tạp về an ninh, trật tự. Công tác quản lý đối với ngành nghề này hiện nay Chính phủ đã giao Bộ Công an quản lý và đã được quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, vì vậy đề nghị Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xây dựng dự thảo Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

- Bộ Tư pháp đề nghị cân nhắc, đánh giá kỹ tác động của việc ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ, tránh tạo lỗ hổng trong hoạt động quản lý nhà nước đối với dịch vụ đòi nợ: Bộ Tài chính đã bổ sung đánh giá tác động của việc ban hành Nghị định bãi bỏ Nghị định số 104/2007/NĐ-CP của Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tư pháp (công văn số 1927/BTC-PLDSKT ngày 7/6/2017) tại điểm 2.2 dự thảo Tờ trình Chính phủ.

Vụ TCNH đã tổng hợp ý kiến Vụ Pháp chế và hoàn thiện Tờ trình Chính phủ.

Căn cứ quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Vụ TCNH đã hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, trình Bộ xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCNH (1b)
	  VỤ TRƯỞNG

Phan Thi Thu Hiền 

	Phòng Ngân hàng

Đỗ Thúy Minh
	Chuyên viên trình

Bạch Quốc Viện
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